
Ghi chú: (*) Không đủ sỉ số mở lớp ôn tập môn Cơ sở và môn Chuyên ngành. Thí sinh mang Phiếu thu lệ phí ôn tập đến Phòng Đào tạo để nhận lại tiền.
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1 00105 Nguyễn Dương Hoàng Kháng 09/06/1993 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

2 00218 Võ Đăng Khinh 28/07/1980 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

3 00038 Nguyễn Đại Nghĩa 05/10/1981 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

4 00022 Lê Đạt Thành 17/03/1995 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

5 00216 Võ Văn Thảo 20/01/1988 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

6 00098 Võ Đình Trình 12/08/1992 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

7 00037 Huỳnh Thanh Tùng 24/10/1994 CNKTCDT Không mở Không mở x (*)

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

1 00069 Đoàn Thế Đông 08/08/1989 CNKTDDT x x x

2 00201 Nguyễn Trung Đông 07/07/1992 CNKTDDT x x x

3 00207 Phạm Công Đúng 09/11/1989 CNKTDDT x x x

4 00034 Trần Đại Hiệp 24/01/1990 CNKTDDT x x x

5 00097 Đồng Văn Phước 11/04/1997 CNKTDDT x x x

6 00056 Nguyễn Đức Phương 13/01/1995 CNKTDDT x x x

7 00032 Hoàng Minh Sang 21/01/1995 CNKTDDT x x x

8 00049 Nguyễn Minh Thiện 15/03/1995 CNKTDDT x x x

9 00025 Trần Đức Thịnh 15/12/1994 CNKTDDT x x x

10 00103 Lại Minh Tuấn 31/10/1993 CNKTDDT x x x

11 00094 Bùi Văn Tuyền 19/08/1994 CNKTDDT x x x
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12 00206 Đỗ Quốc Vương 16/06/1990 CNKTDDT x x x

Ngành Công nghệ thông tin

1 00033 Nguyễn Thành An 14/02/1992 CNTT Không mở Không mở x (*)

2 00099 Nguyễn Tấn Dũng 24/10/1992 CNTT Không mở Không mở x (*)

3 00215 Nguyễn Văn Đựng 10/01/1986 CNTT Không mở Không mở x (*)

4 00048 Nguyễn Minh Duy 08/10/1996 CNTT Không mở Không mở x (*)

5 00076 Nguyễn Trương Vĩnh Hảo 23/01/1997 CNTT Không mở Không mở x (*)

6 00047 Trần Hữu Nghĩa 29/07/1996 CNTT Không mở Không mở x (*)

7 00001 Nguyễn Vũ Duy Thiện 17/01/1997 CNTT Không mở Không mở x (*)

Ngành Công nghệ thực phẩm

1 00031 Phạm Việt Anh 20/06/1994 CNTP Không mở Không mở x (*)

2 00058 Nguyễn Hoàng Anh Châu 02/11/1991 CNTP Không mở Không mở x (*)

3 00065 Lê Hoàng Nam 08/06/1988 CNTP Không mở (*)

4 00027 Thái Thị Thanh Thúy 20/06/1994 CNTP Không mở Không mở x (*)

Ngành Quản trị kinh doanh

1 02019 Hồng Thanh Chung 20/11/1991 QTKD x x x

2 00006 Lê Phan Tấn Đạt 15/01/1996 QTKD x x x

3 00013 Nguyễn Dương Anh Đức 03/07/1994 QTKD x x x

4 00018 Nguyễn Thị Xuân Dung 20/03/1992 QTKD x

5 00020 Ngô Tiểu My 13/07/1994 QTKD x x x

6 00026 Lê Thị Kim Ngân 14/10/1993 QTKD x x

7 00208 Nguyễn Ngọc Nhơn 28/11/1994 QTKD x x x

8 00017 Nguyễn Phan Quỳnh Như 24/12/1993 QTKD x

9 00068 Đặng Thị Bích Sen 21/08/1992 QTKD x x x
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10 00012 Phạm Thị Bích Thảo 17/01/1995 QTKD x x x

11 00028 Huỳnh Thị Bích Thy 21/02/1996 QTKD x x

12 00077 Lê Thị Huỳnh Trâm 27/10/1993 QTKD x x x

13 00016 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 09/09/1992 QTKD x

14 00036 Đào Minh Yến 31/08/1996 QTKD x x x

Ngành Kỹ thuật xây dựng

1 00004 Nguyễn Thanh Bạc 29/08/1994 KTXD x x x

2 00083 Trần Quốc Bảo 14/08/1994 KTXD x x x

3 00088 Trang Sĩ Bảo 21/10/1993 KTXD x x x

4 00030 Bùi Văn Biền 20/11/1992 KTXD x x x

5 00045 Phùng Lương Phương Bình 18/03/1995 KTXD x x

6 00086 Nguyễn Văn Cảm 06/12/1997 KTXD x x x

7 00304 Lê Ngọc Chọn 06/11/1986 KTXD x x x

8 00093 Trần Văn Đại 10/07/1993 KTXD x x x

9 00091 Võ Công Định 20/10/1988 KTXD x x x

10 00046 Nguyễn Đông Đức 26/12/1993 KTXD x x x

11 00302 Trần Nhật Đức 06/10/1993 KTXD x x x

12 00075 Đnh Văn Dũng 03/10/1992 KTXD x x x

13 00212 Trần Tuấn Dũng 18/10/1996 KTXD x x x

14 00309 Nguyễn Thành Duy 03/03/1989 KTXD x x x

15 00095 Trần Ngọc Giao 21/02/1986 KTXD x x x

16 00301 Nguyễn Trung Hòa 11/12/1990 KTXD x x x

17 00305 Trần Trung Hưng 26/02/1996 KTXD x x x

18 00214 Nguyễn Hoài Huy 20/05/1990 KTXD x x x
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19 00010 Võ Trọng Huy 29/03/1993 KTXD x x x

20 00003 Nguyễn Hữu Khai 18/04/1993 KTXD x

21 00021 Kiều Anh Khoa 13/10/1994 KTXD x

22 00217 Nguyễn Anh Khoa 16/06/1997 KTXD x x x

23 00005 Nguyễn Đăng Khoa 17/07/1996 KTXD x x x

24 00079 Nguyễn Văn Kiên 15/05/1992 KTXD x x

25 00067 Đinh Lê Anh Kiệt 08/04/1994 KTXD x x x

26 00102 Đàm Trung Kỳ 11/03/1993 KTXD x x x

27 00087 Lê Trần Hoàng Lâm 04/04/1994 KTXD x x x

28 00080 Trương Minh Liêu 30/11/1993 KTXD x x

29 00035 Dương Vũ Linh 23/02/1992 KTXD x x x

30 00073 Đinh Thành Lợi 01/11/1991 KTXD x x x

31 00071 Bùi Văn Long 23/01/1992 KTXD x x x

32 00040 Trương Tấn Lực 13/08/1993 KTXD x x x

33 00059 Bùi Văn Mão 16/05/1988 KTXD x x x

34 00100 Võ Khắc Minh 01/11/1988 KTXD x x x

35 00039 Đinh Văn Nam 10/05/1993 KTXD x x x

36 00089 Võ Trịnh Hoài Nam 11/07/1996 KTXD x x x

37 00307 Bùi Trọng Nhân 27/09/1997 KTXD x x x

38 00053 Lâm Minh Quang 06/11/1981 KTXD x x x

39 00024 Trần Anh Quyền 15/07/1992 KTXD x x x

40 00061 Phan Thanh Sa 05/08/1992 KTXD x x x

41 00209 Lê Văn Sơn 01/07/1985 KTXD x x

42 00101 Trần Hải Sơn 20/04/1994 KTXD x x x
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43 00041 Trần Thế Sơn 26/01/1995 KTXD x x x

44 00060 Nguyễn Tấn Tài 27/05/1995 KTXD x x x

45 00066 Nguyễn Việt Tài 27/12/1993 KTXD x x x

46 00015 Lê Xuân Thái 17/01/1996 KTXD x x x

47 00106 Nguyễn Hoài Thân 11/10/1992 KTXD x x

48 00308 Nguyễn Tất Thắng 13/10/1991 KTXD x x x

49 00063 Nguyễn Duy Thảo 09/09/1995 KTXD x x x

50 00062 Mai Phú Thịnh 09/06/1995 KTXD x x x

51 00019 Nguyễn Bảo Thoại 03/01/1994 KTXD x x

52 00042 Hồ Duy Thuyết 10/10/1993 KTXD x x x

53 00306 Lê Đức Tiến 09/11/1992 KTXD x x x

54 00064 Phạm Đình Tiện 02/06/1989 KTXD x

55 00029 Lê Xuân Toàn 13/03/1993 KTXD x x x

56 00074 Phan Minh Toàn 07/10/1991 KTXD x x x

57 00081 Dương Võ Hải Triều 14/06/1995 KTXD x x x

58 00211 Dương Bảo Trọng 06/09/1996 KTXD x x x

59 00054 Nguyễn Đức Trọng 17/10/1993 KTXD x x x

60 00213 Nguyễn Ngọc Trung 20/10/1990 KTXD x x x

61 00202 Trần Quốc Trung 22/06/1994 KTXD x x x

62 00082 Nguyễn Thanh Tú 24/02/1992 KTXD x x x

63 00205 Lâm Quang Tuấn 30/12/1990 KTXD x x

64 00014 Nguyễn Lê Anh Tuấn 05/12/1995 KTXD x x x

65 00085 Phan Nhựt Tuấn 29/12/1991 KTXD x x x

66 00104 Trương Anh Tuấn 06/09/1986 KTXD x x x
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67 00072 Đặng Anh Văn 26/10/1990 KTXD x x x

68 00078 Lê Quốc Việt 05/11/1995 KTXD x x x

69 00002 Võ Văn Việt 08/04/1996 KTXD x x x

70 00203 Võ Văn Vinh 21/08/1989 KTXD x x x

71 00011 Nguyễn Tuấn Vũ 11/08/1992 KTXD x x x

72 00043 Tô Vũ 24/08/1991 KTXD x

73 00092 Trần Vĩnh Xuyên 12/12/1985 KTXD x x x

Ngành Thiết kế công nghiệp

1 00008 Trần Hồng Cảnh 09/09/1994 TKCN Không mở Không mở x (*)

2 00009 Nguyễn Xuân Hậu 14/06/1993 TKCN Không mở Không mở x (*)

3 00007 Đỗ Văn Khanh 11/06/1994 TKCN Không mở Không mở x (*)

4 00052 Phan Lê Thu Ngân 06/11/1996 TKCN Không mở x (*)

5 00090 Lê Thanh Tú 02/07/1982 TKCN Không mở Không mở x (*)

6 00050 Nguyễn Thị Thúy Vân 01/07/1993 TKCN Không mở Không mở x (*)
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